
STT Mã sinh viên Họ lót Tên QT

1 2121240122 Trần Hoài Vân Anh
7.3

2 2121240161 Trần Thị Tuyết Anh
5.3

3 2121240156 Võ Hoàng Ân
8.5

4 2121240123 Lê Thị Yến Chi
7.0

5 2121240129 Nguyễn Chí Cường
8.3

6 2121240140 Nguyễn Trí Cường
6.0

7 2121240165 Ngô Thị Mỹ Dung
7.3

8 2121240164 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên
8.7

9 2121240173 Nguyễn Thị Bé Duyên
8.7

12 2121240132 Đặng Thị Ngọc Hân
9.0

11 2121240159 Lê Như Hảo
8.0

13 2121240175 Võ Thị Thu Hiền
8.0

14 2121240126 Võ Thúy Hiền
7.0

15 2121240172 Hà Thái Học
7.3

17 2121240146 Nguyễn Hoàng Tuấn Khanh
7.0

18 2121240168 Nguyễn Đăng Khoa
6.7

19 2121240144 Trần Minh Khôi
7.3

20 2121240151 Bùi Nhật Mai Linh
7.3

21 2121240128 Lê Thị Linh
8.0

2121240163 Điểu Thành 
Long 5.3

22 2121240153 Bùi Nhật Mai Ly
7.7

24 2121240145 Nguyễn Thị Hằng Nga
7.3

25 2121240169 Phan Thị Phương Nga
8.0

26 2121240127 Huỳnh Kim Ngân
7.3

27 2121240133 Nguyễn Thị Ngọc Nhi
8.3

29 2121240137 Huỳnh Thùy Quỳnh Như
7.0

28 2121240131 Ngô Thị Thu Nhung
9.0



30 2121240160 Phạm Thị Minh Quí
9.0

32 2121240135 Nguyễn Ngọc Sơn
7.5

33 2121240143 Nguyễn Đặng Phương Thanh
7.7

34 2121240141 Vũ Minh Thông
6.7

35 2121240121 Dương Ngọc Anh Thư
9.0

36 2121240125 Đinh Minh Tiến
5.7

37 2121240147 Nguyễn Thị Minh Trâm
8.0

38 2121240166 Nguyễn Thanh Tùng
7.7

39 2121240136 Huỳnh Yến Tuyết
8.8

43 Bá Thị Kim Uyên
7.0

41 2121240174 Trần Văn Vũ 6.7

42 2121240142 Trần Ngọc Như Ý 7.3


